
Đơn vị: Triệu đồng

Dự toán 

năm

Cùng kỳ 

năm trước

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN     224.821         148.469 66,0% 98,2%

I Thu nội địa     218.780         139.045 63,6% 95,1%

1 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh       68.800           74.656 108,5% 122,4%

1.1 Thuế TNDN        4.500            3.175 70,6% 93,9%

1.2 Thuế Tài nguyên        2.400            2.236 93,2% 262,2%

1.3 Thuế VAT      61.850          68.183 110,2% 121,2%

1.4 Thuế TTĐB             50                 62 124,1% 81,8%

1.5 Thu khác CTN               999 227,6%

2 Thuế thu nhập cá nhân       57.500           15.194 26,4% 65,3%

3 Thuế bảo vệ môi trường                   -   

4 Lệ phí trước bạ       22.000             7.649 34,8% 77,1%

5 Thu phí, lệ phí         3.800             2.157 56,8% 108,5%

6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp                   -   0,0%

7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp            800                257 32,2% 78,6%

8 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước         1.280             2.499 195,2% 859,0%

9 Thu tiền sử dụng đất       57.000           30.945 54,3% 70,5%

10 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước                   -   

11 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết                   -   

12 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản                   -   

13 Thu khác ngân sách         4.808             3.833 79,7% 102,2%

14 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác            100                   -   0,0%

15 Thu khác tại xã         2.692             1.854 68,9% 106,1%

16 Các khoản đóng góp tự nguyện khác

II Thu viện trợ

B
THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO 

PHÂN CẤP
        6.041             9.424 156,0% 190,6%

1 Từ các khoản thu phân chia         6.041             9.424 156,0% 190,6%

2 Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%
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